	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH
	ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

Năm học: 2017-2018
Môn: Ngữ văn (chuyên)
Thời gian làm bài:150 phút. 

(Đề thi gồm: 02 trang)


Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)

Đọc văn bản sau: 

THỜI GIAN LÀ VÀNG

“Ngạn ngữ có câu: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá.
Thật vậy, thời gian là sự sống. Bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh nặng, nếu kịp thời chạy chữa thì sống, để chậm là chết.

Thời gian là thắng lợi. Bạn hỏi các anh bộ đội mà xem, trong chiến đấu, biết năm thời cơ, đánh địch đúng lúc là thắng lợi, để mất thời cơ là thất bại.

Thời gian là tiền. Trong kinh doanh, sản xuất hàng hóa đúng lúc là lãi, không đúng lúc là lỗ.

Thời gian là tri thức. Phải thường xuyên học tập thì mới giỏi. Học ngoại ngữ mà bữa đực, bữa cái, thiếu kiên trì, thì học mấy cũng không giỏi được.

Thế mới biết, nếu biết tận dụng thời gian thì làm được bao nhiêu điều cho bản thân và cho xã hội. Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc cũng không kịp.”

(Phương Liên, Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.37)
Trả lời các câu hỏi dưới đây:

Câu 1. (0,5 điểm)
Văn bản đề cập đến vấn đề gì và sử dụng phép lập luận nào?
Câu 2. (1,25 điểm) 
Liệt kê những câu văn triển khai vấn đề được đề cập trong văn bản. Các câu văn đó thuộc kiểu nào xét về cấu tạo ngữ pháp? 
Câu 3. (0,5 điểm)

Chỉ ra và nêu tác dụng của một phép liên kết nổi bật trong văn bản. 
Câu 4. (0,75 điểm)

Từ việc đọc hiểu văn bản trên, em rút ra bài học gì khi làm văn nghị luận? 
Phần II. Tập làm văn (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
“Thời gian có thể là vàng, có thể là gỉ sắt, điều đó phụ thuộc vào mỗi người”.

Viết đoạn văn nghị luận (dài không quá 01 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.
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Câu 2. (5,0 điểm)
“… Bắt rễ ở cuộc đời hàng ngày của con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn người”. (Nguyễn Đình Thi, Tiếng nói của văn nghệ, Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.15)

Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Qua việc phân tích một tác phẩm văn học tự chọn trong chương trình Ngữ văn lớp 9, hãy làm sáng tỏ ý kiến đó. 

---------HẾT---------
	Họ và tên thí sinh:……………………………..

Số báo danh:…………………………………..
	Họ tên, chữ ký GT 1:……………………………

Họ tên, chữ ký GT 2:………………………...….


HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN (DỰ BỊ)
Năm học: 2017-2018

Môn: Ngữ văn (chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút.

Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm)

Văn bản đề cập đến vấn đề gì và sử dụng phép lập luận nào? 

Văn bản đề cập đến vấn đề giá trị của thời gian. (0,25 điểm)

(Nếu HS nêu lại tiêu đề, vẫn cho điểm tối đa).

Sử dụng phép lập luận phân tích và chứng minh. (0,25 điểm)
Câu 2. (1,25 điểm)

Liệt kê những câu văn triển khai vấn đề được đề cập trong văn bản. Các câu văn đó thuộc kiểu nào xét về cấu tạo ngữ pháp? 
Liệt kê những câu văn triển khai vấn đề được đề cập trong văn bản: HS nêu đúng mỗi câu dưới đây cho 0,25 điểm:

+ Thật vậy, thời gian là sự sống.

+ Thời gian là thắng lợi. 

+ Thời gian là tiền. 

+ Thời gian là tri thức.

Các câu trên thuộc kiểu câu đơn. (0,25 điểm)
Câu 3. (0,5 điểm)

Chỉ ra và nêu tác dụng của một phép liên kết nổi bật trong văn bản. 
Phép liên kết nổi bật trong văn bản: lặp “Thời gian là…”. (0,25 điểm)

Tác dụng: Liên kết giữa các câu trở nên chặt chẽ; nhấn mạnh, làm nổi bật vấn đề nghị luận. (0,25 điểm)
Câu 4. (0,75 điểm)

Từ việc đọc hiểu văn bản trên, em rút ra bài học gì khi làm văn nghị luận? 
Bài học khi làm văn nghị luận từ việc đọc hiểu văn bản trên:

· Nêu quan điểm/ý kiến rõ ràng.

· Lập luận chặt chẽ.

· Có dẫn chứng cụ thể, tiêu biểu.

· Dùng các kiểu câu linh hoạt, câu đơn, câu ghép; các phép liên kết chặt chẽ.

HS nêu đúng 3 đến 4 ý trên cho điểm tối đa 0,75. 

Nêu đúng mỗi ý cho 0,25 điểm.

Phần II. (7,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)
“Thời gian có thể là vàng, có thể là gỉ sắt, điều đó phụ thuộc vào mỗi người”.

Viết đoạn văn nghị luận (dài không quá 01 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.

Yêu cầu: HS biết vận dụng kiến thức đọc hiểu để tạo lập đoạn văn nghị luận xã hội về một ý kiến bàn về thời gian.
Cụ thể:
· Nêu ý kiến rõ ràng về câu nói: đồng tình hoàn toàn hoặc chỉ đồng ý một phần hay không đồng tình; lí giải thuyết phục; biết sử dụng các phép lập luận giải thích, chứng minh, phân tích, tổng hợp để làm rõ quan điểm cá nhân. (1,25 điểm)
HS có thể trình bày nhiều cách, sau đây là một trong các cách đó:

+ Với bản thân em thời gian là gì? (vàng hay gỉ sắt?) Thời gian là vàng: thời gian quý giá, có giá trị to lớn, nhiều khi quyết định sự thành bại trong đời mỗi con người. Thời gian là gỉ sắt: thời gian vô nghĩa, ít hoặc không có giá trị gì. (0,5 điểm)

+ Điều đó tùy thuộc vào mỗi người, nghĩa là ai sống có mục đích, mục tiêu cụ thể, có kế hoạch rõ ràng, chương trình hành động ý nghĩa thì thời gian luôn là điều kiện quan trọng, nó đáng giá trong từng giây phút. Ai sống không mục đích, không biết xây dựng mục tiêu cụ thể, hoạch định rõ ràng bước đi trong cuộc đời, để thời gian trôi qua vô ích, thì thời gian trở nên thừa thãi. (0,5 điểm)

+ Như vậy, cách sử dụng thời gian sẽ quyết định giá trị của thời gian, dù thời gian là một đại lượng khách quan. Quan niệm về thời gian như thế nào thể hiện một phần cuộc sống và con người mỗi chúng ta. (0,25 điểm)
· Đảm bảo hình thức đoạn văn (các câu liên kết với nhau cùng làm rõ chủ đề; chữ đầu tiên của đoạn thụt vào đầu dòng, viết hoa chữ cái đầu; không xuống dòng); dung lượng không quá 01 trang giấy thi. (0,5 điểm)
· Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu. (0,25 điểm).
Câu 2. (5,0 điểm)

“… Bắt rễ ở cuộc đời hàng ngày của con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn người”. (Nguyễn Đình Thi, Tiếng nói của văn nghệ, Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.15)

Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Qua việc phân tích một tác phẩm văn học tự chọn trong chương trình Ngữ văn lớp 9, hãy làm sáng tỏ ý kiến đó. 

Yêu cầu về nội dung: 4,5 điểm
Ý 1: Trình bày ý hiểu về ý kiến: (chỉ yêu cầu HS trả lời câu hỏi nghĩa là gì, không yêu cầu giải thích vì sao). (0,75 điểm)

· Bắt rễ ở cuộc đời hàng ngày của con người nghĩa là văn nghệ bám chắc, bám sâu vào cuộc sống đời thường xung quanh; lấy chất liệu, cảm hứng từ đời sống thực. Nói cách khác, đời sống chính là mảnh đất nuôi dưỡng, khơi nguồn sáng tạo cũng là một trong những thước đo giá trị tác phẩm văn học nghệ thuật. Đứt rễ cuộc đời, nghệ thuật không còn sức sống. (0,25 điểm)

· văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn người: văn học nghệ thuật đem đến cho con người sức sống tươi mới, ý nghĩa phong phú, sinh động, giúp cho đời sống tâm hồn, tư tưởng con người nảy nở, phát triển,…(0,25 điểm)
· Tóm lại: câu nói của Nguyễn Đình Thi đề cập đến bản chất, đặc trưng, giá trị của văn nghệ: bắt nguồn từ đời sống và quay lại phục vụ cuộc sống, giúp con người sống có ý nghĩa hơn, sống tốt hơn, đẹp hơn. (0,25 điểm)
Ý 2: Phân tích một tác phẩm tự chọn trong chương trình Ngữ văn 9 làm sáng tỏ ý kiến: (3,0 điểm)

Có thể trình bày nhiều cách nhưng các ý cần trả lời được các câu hỏi sau:

· Tác phẩm tự chọn là gì? Tác giả là ai? Nội dung của tác phẩm? (0,75 điểm)

· Tác phẩm bắt nguồn từ hiện thực nào của đời sống? (hoàn cảnh sáng tác, ra đời cụ thể) (0,25 điểm); 
· Bức tranh đời sống (gồm đời sống hiện thực bên ngoài và đời sống tâm hồn tình cảm tư tưởng bên trong) được phản ánh trong tác phẩm đó là gì? ( 0,75 điểm).

· Tác phẩm đó đã đem đến cho người đọc những cảm xúc, suy nghĩ gì? Đã tác động đến nhận thức, tình cảm, làm thay đổi thái độ sống, tư tưởng con người như thế nào? Bằng nghệ thuật gì đặc sắc? (giúp đời sống tâm hồn con người phong phú, sinh động như thế nào? Mở rộng, bồi đắp, thanh lọc, dung dưỡng  tâm hồn ta ra sao? Giúp họ vượt ra khỏi biên giới của chính mình, khích lệ con người sống lạc quan, tin yêu, tốt đẹp hơn; thắp lên mơ ước, khát vọng sống …?) (1,25 điểm)

·  Lưu ý: 

HS không có ý thức định hướng mà phân tích đầy đủ giá trị nội dung nghệ thuật của tác phẩm, cho tối đa ½ số điểm ở ý 2.

Ý 3: Đánh giá (0,75 điểm)

· Ý kiến của Nguyễn Đình Thi là đúng đắn và sâu sắc. Bởi chỉ bằng 1 câu văn, ông đã khái quát một cách hình tượng quy luật tồn tại, phát triển; sức mạnh và ý nghĩa kì diệu của văn học nghệ thuật với đời sống con người. (0,25 điểm)

· Tác phẩm tự chọn đã tạo được sự sống trong tâm hồn người vì: người nghệ sĩ đã sống gắn bó, tận đáy cuộc đời, đã xúc cảm mãnh liệt, đã trăn trở, tìm kiếm, khám phá cuộc sống ở những bề sâu, bề xa khó thấy…và bằng tài năng tâm huyết, họ đã xây dựng nên những hình tượng nghệ thuật bất hủ, sống mãi trong lòng bạn đọc. (0,25 điểm).

· Rút ra bài học: khi đọc mỗi tác phẩm nghệ thuật cần tìm hiểu hiện thực đời sống – mảnh đất nuôi dưỡng tác phẩm, hiện thực đời sống trong tác phẩm, tư tưởng tình cảm của người viết và rút ra cho bản thân những bài học bổ ích.  (0,25 điểm)

Yêu cầu về kĩ năng tạo lập văn bản: 0,5 điểm

· Vận dụng tốt các thao tác nghị luận như giải thích, phân tích, chứng minh,… trong bài văn nghị luận văn học; trích dẫn chính xác. (0,25 điểm)

· Bài viết đảm bảo bố cục 3 phần, trình bày sạch sẽ; diễn đạt lưu loát, không sai hoặc chỉ sai dưới 3 lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu. (0,25 điểm) 

Cách cho điểm:

· Điểm từ 4,5 ->5,0: Đảm bảo đầy đủ hoặc chưa thật đầy đủ các yêu cầu nêu trên nhưng có ý sâu sắc; văn viết mạch lạc, cảm xúc, có hình ảnh. 

· Điểm từ 3,0 -> dưới 4,5: Đảm bảo tương đối đầy đủ các yêu cầu trên; phân tích tác phẩm tự chọn chưa thật thuyết phục, nhưng có ý kiến đánh giá đúng dù chưa thật sâu sắc.

· Điểm 2,0 -> dưới 3,0: Đảm bảo các yêu cầu trên ở mức độ sơ sài, chưa biết phân tích định hướng tác phẩm tự chọn; chưa biết đánh giá; văn còn lủng củng, nhiều lỗi chính tả, dùng từ đặt câu.

· Điểm dưới 2,0: Chưa hiểu đúng ý kiến của Nguyễn ĐÌnh Thi; phân tích tác phẩm tự chọn một cách chung chung, thiếu thuyết phục; văn viết sai nhiều lỗi, trình bày cẩu thả.

Lưu ý chung:

· Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ thí sinh, khuyến khích sự sáng tạo.

· Điểm toàn bài lẻ đến 0,25 điểm, không làm tròn.

Hết
Trang 2/2
ĐỀ DỰ BỊ











5

